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PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Cơ sở lí luận
Nhiệm vụ cấp bách của ngành giáo dục nước ta hiện nay là đào tạo nên những con người phát triển toàn diện, có năng lực giỏi, có tư duy sáng tạo, năng động, có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa. Để thực hiện nhiệm vụ đó, trong những năm gần đây, chúng ta đã và đang đổi mới giáo dục, đặc biệt là chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học. Nghị quyết TW 8 (khóa XI) đã nêu: “Phát triển giáo dục, đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Do vậy, cần phải thay đổi nội dung và đặc biệt là cách dạy học ở trường để học sinh sớm tiếp cận với các bài toán thực tiễn, tăng cường khả năng thực hành, giải quyết vấn đề, qua đó học sinh phát triển các năng lực cần thiết trong cuộc sống và làm quen dần với môi trường lao động sau khi ra trường.

1.2. Cơ sở thực tiễn

Để học tốt chương trình môn Toán  đòi hỏi học sinh phải giải nhiều bài tập để chú trọng tăng cường rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng thực hiện các phép biến đổi, rèn luyện suy luận và chứng minh, mở rộng và đi sâu vào hệ thống kiến thức đã học ở các lớp dưới. Thực trạng dạy học tại trường cho thấy chất lượng dạy học bộ môn Toán chưa mang lại hiệu quả cao, học sinh nắm kiến thức một cách hình thức. Do vậy, học sinh gặp lúng túng khi bắt đầu giải một bài tập, không biết bắt đầu từ đâu, sử dụng kiến thức nào, tính toán nhầm lẫn. Đó là vì các em chưa nắm chắc kiến thức, khả năng liên tưởng cũng như kĩ năng tính toán còn yếu.

Năm học 2018-2019 tôi được phân công giảng dạy môn Toán 7, bản thân
tôi nhận thấy việc phát triển năng lực nói chung và năng lực toán học cho học
sinh là một việc làm cần thiết. Phát triển năng lực toán học chẳng những giúp học sinh giải quyết các vấn đề toán học, phát triển tư duy toán học mà còn giúp học sinh phát triển năng lực ở các môn liên quan như: Vật lí, Hóa học, Sinh học,..... góp phần giáo dục học sinh một cách toàn diện hơn. Trong lĩnh vực đào tạo con người phải nghiên cứu năng lực của mỗi người trong lĩnh vực đào tạo, phải biết những phương pháp tốt nhất để bồi dưỡng năng lực đó.

Vì các lí do trên nên tôi chọn vấn đề "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn toán 7 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THCS Tân Phước" làm đề tài nghiên cứu.
2. Giới hạn đề tài:
- Sáng kiến " Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn toán 7 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THCS Tân Phước " đã được áp dụng tại trường THCS Tân Phước năm học 2018 - 2019. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nội dung môn Toán 7
Phần II. NỘI DUNG

1. Thực trạng vấn đề

1.1. Thuận lợi: 

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường.

+ Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí đồng nghiệp.

1.2. Khó khăn: 
Tính chủ động của học sinh chưa cao, các em chưa có ý thức tự giác trong học tập nên không có thói quen giải các bài tập về nhà, không làm nhiều các dạng toán nên khi gặp một bài mới sẽ cảm thấy khó khăn, không biết làm nhiều 
bài thì nghĩ môn toán rất khó rồi từ đó cảm thấy chán ghét môn toán.
Việc tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới của giáo viên cũng có nhiều hạn chế. Trong các tiết học khi giải một bài tập thường giáo viên và học sinh chỉ giải đúng, có kết quả đúng là đủ, ít khi quan tâm đến việc phát triển và mở rộng bài toán theo các hướng khác nhau để phát huy năng lực tư duy toán học, sáng tạo của học sinh. 

Nhìn vào thực trạng dạy và học của nhà trường, để nâng cao chất lượng dạy của bản thân, học tập của trò và nhất là nâng cao chất lượng đại trà, tôi đã cố gắng nghiên cứu kỹ SGV và SGK đồng thời đọc các tài liệu. Thay đổi hình thức và phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp. Tôi đã tìm ra nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng bộ môn theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trong mỗi tiết dạy tôi xác định rõ với từng nội dung kiến thức học sinh phát triển những năng lực nào sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, trong phạm vi bài viết tôi mạnh dạn đề cập vấn đề này với mong muốn đóng góp những kinh nghiệm của mình vào giảng dạy môn toán 7 đạt hiệu quả cao hơn. 

1.3. Những yêu cầu cần đặt ra, cần đạt được:
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. 

Do vậy, theo tôi những yêu cầu cần đặt ra, cần đạt được là:
Thứ nhất: Chúng ta phải hiểu khái niệm Năng lực và nắm được các năng lực cần hình thành cho học sinh trong dạy học Toán.
Khái niệm Năng lực: 
Năng lực là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kĩ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân,…nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định.
Nói một cách dễ hiểu năng lực là khả năng làm chủ và vận dụng hợp lý các kiến thức, kinh nghiệm, thái độ một cách có hứng thú để hành động một cách có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống.
Dạy học Toán  theo hướng phát triển năng lực nghĩa là thông qua bộ môn,
học sinh có khả năng kết hợp một cách linh hoạt  kiến thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, động cơ cá nhân… nhằm đáp ứng hiệu quả một số yêu cầu phức hợp của hoạt động trong một số hoàn cảnh nhất định.
        Các năng lực cần hình thành cho học sinh trong dạy học Toán: 
Trong định hướng phát triển CT GDPT sau 2015, môn Toán được coi là môn học công cụ, theo đó, các năng lực cơ bản: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tư duy toán học; Năng lực vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn  là các năng lực mang tính đặc thù của môn học, ngoài ra năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực tự quản bản thân, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nội dung dạy học của môn học.

Thứ hai: Xác định được chương trình giáo dục định hướng năng lực dạy học là định hướng kết quả đầu ra nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học:

- Học nội dung kiến thức: có năng lực chuyên môn ( Có tri thức chuyên môn để ứng dụng vận dụng trong học tập và cuộc sống).

- Học phương pháp: có năng lực phương pháp (lập kế hoạch học tập, làm việc có phương pháp học tập, thu thập thông tin đánh giá).

- Học giao tiếp xã hội: có năng lực xã hội ( hợp tác nhóm học cách ứng xử, có tinh thần trách nhiệm khả năng giải quyết trong các mối quan hệ hợp tác).

- Học tự trải nghiệm đánh giá → có năng lực nhân cách: Tự đánh giá  để hình thành các chuẩn mực giá trị đạo đức.

2. Những giải pháp thực hiện
2.1. Khảo sát:
2.1.1. Hình thức khảo sát: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đối với giáo viên và hệ thống bài tập mở để học sinh giải quyết, dự giờ, thực hành dạy và học. Thực hiện trong tháng 9, tháng 10 năm 2019. 

Đối với giáo viên, chúng tôi khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp của 05 giáo viên trong tổ Toán trong 7 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn nhiều phương án ( phiếu điều tra số 1)

Tham khảo ý kiến về các bài giảng, bài kiểm tra trước và sau khi giảng dạy 
đồng thời nhờ sự giúp đỡ trong công tác thăm dò ý kiến học sinh.

PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1
(Dành cho giáo viên)

Chúng tôi muốn điều tra sự quan tâm, hiểu biết của giáo viên về việc dạy học bộ môn Toán ở trường THCS Tân Phước theo định hướng phát triển năng lực toán học của HS, xin quý thầy (cô) vui lòng trả lời những câu hỏi sau:  

Họ và tên giáo viên:...............................................................................

Quý thầy (cô) hãy chọn câu trả lời mà quý thầy (cô) cho là đúng nhất:

Câu 1: Thầy (cô) đã từng nghe nói đến dạy học theo định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua bộ môn Toán chưa ?

A. Đã từng nghe

B. Chưa từng nghe

Câu 2: Theo thầy (cô) việc dạy học Toán trên lớp cần đảm bảo:

A. Đầy đủ nội dung bài học theo SGK

B. Đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng

C. HS làm được gì sau khi học xong kiến thức đó

D. Cả A và B

Câu 3: Theo quý thầy (cô), việc dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực toán học là:

     A. Cần thiết

     B.  Không cần thiết

Câu 4: Theo quý thầy (cô) nội dung SGK Toán ở bậc THCS hiện hành có thể phát triển năng lực toán học cho học sinh không ?

A. Có

B. Không 

Câu 5: Theo quý thầy (cô), những PPDH nào có thể sử dụng để góp phần bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh ?

A. Dạy học theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

B. Dạy học theo tình huống, dạy học hợp tác theo nhóm

C. Các phương pháp dạy học truyền thống khác.

D.  A và B

Câu 6: Quý thầy (cô) có thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực toán học của học sinh không ?

A. Thường xuyên
B. Thỉnh thoảng
C. Không

Câu 7: Theo quý thầy (cô), bộ môn Toán ở trường THCS có thể giúp HS phát triển những năng lực toán học nào ?

Năng lực tư duy và suy luận lôgic, năng lực sáng tạo trong học toán

Năng lực vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn

Cả A và B

Các năng lực khác: .................................................................

                            Xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô) !

Đối với học sinh, để giúp tìm hiểu thực trạng dạy học theo hướng tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm bồi dưỡng các năng lực toán học cho HS, tôi thiết kế bài kiểm tra sau khi các em học xong phần “Số hữu tỉ- số thực” của nội dung Đại số 7. Khảo sát được thực hiện trong thời gian một tiết, thực hiện trên 3 lớp 7 (7B1+ 7B2+7B3) với 66 học sinh (phiếu điều tra số 2).

PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 2

 (Dành cho học sinh)

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) 

Viết ra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :

Câu 1:

a, Từ đẳng thức 2.6=3.4 => tỉ lệ thức 

A.  
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b, Từ tỉ lệ thức 
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 ta  tìm được x bằng:

A. -1        B. 1    C. 4     D. - 4

Câu 2: Phân số nào biểu diễn số hữu tỉ  -
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Câu 3: Kết quả của phép toán 
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Câu 4: Làm tròn số 80,149 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

A. 80,14        B. 80,140        C. 80,15        D. 80,1

Câu 5: 
[image: image16.wmf]4

 là:

A. 2 

B. 4 và -4 

C. -2

D. 
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II. Tự luận (7 điểm ):

Câu 1. Tìm x :

a. 
[image: image18.wmf]23

74

x

-=-




b. 
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Câu 2: Tính :
a. (-5,17).(-3,1)                           b.   -2,05 + 1,73                                                             

Câu 3: Số cây trồng được của 3 lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với các số 2;4;5. Tính số cây trồng được của mỗi lớp biết rằng cả 3 lớp trồng được là 121 cây.

2.1.2: Đánh giá khảo sát

Giáo viên có nắm được định hướng dạy học theo hướng tiếp cận năng lực toán học cho học sinh (câu 1.A - 60%), tuy nhiên đa số giáo viên chọn cách dạy trên lớp theo hướng dạy hết những nội dung của sách giáo khoa, đảm bảo đúng chuẩn kiến thức mà chưa chú trọng lắm về việc học sinh vận dụng kiến thức vào học toán và giải quyết các vấn đề toán học cũng như trong cuộc sống (câu 2. C – 40%). Có 4/5 (3. A - 80%) giáo viên đồng ý việc dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực toán học là cần thiết và sách giáo khoa hiện hành cũng có khả năng phát triển năng lực toán học cho học sinh (4. A – 80%). Tuy nhiên, việc kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực thì không thường xuyên (6.A – 20%; 6.B – 40%). Phần lớn giáo viên đều thống nhất sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Toán sẽ góp phần bồi dưỡng các năng lực toán học của học sinh như năng lực học toán, năng lực tư duy lôgic và ngôn ngữ toán, năng lực sáng tạo trong học toán, năng lực vận dụng kiến thức toán,....

Đối với học sinh, sau khi khảo sát kết quả như sau: (66 học sinh)
	Điểm
	Khảo sát đầu năm

	
	Số HS
	%

	Giỏi
	3
	4,5 %

	Khá
	18
	27,3 %

	Trung bình
	25
	37,9%

	Yếu- kém
	20
	30,3 %


Nhận xét: Một số học sinh chưa thật sự cố gắng hoàn thành bài kiểm tra. Có 20 học sinh (30,3%) chưa đạt yêu cầu do các em không nhớ công thức, suy luận chưa hợp lí, trình bày không chặt chẽ, chưa lôgic, tính toán chưa cẩn thận

Số lượng học sinh đạt điểm giỏi chưa nhiều (4,5%), các em này trình bày hầu như hoàn chỉnh, ngắn gọn, đúng mạch suy nghĩ và phù hợp với mục đích khảo sát.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên, vấn đề đặt ra với người dạy là làm như thế nào để giúp học sinh có phương pháp học đạt hiệu quả cao nhất nhằm phát triển năng lực toán học. Trên cơ sở đó tôi đưa ra một số giải pháp trong phần nội dung như sau. 

2.2: Nội dung thực hiện
2.2.1: Các năng lực toán học cần hình thành và phát triển: 

Để bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh chúng tôi chọn bồi dưỡng một số năng lực chủ yếu, các năng lực này cần được hình thành và phát triển cho HS khi học toán phản ánh đặc thù của môn Toán.

a) Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong học toán là một tổ hợp các năng lực thể hiện ở các kĩ năng (thao tác tư duy và hành động) trong hoạt động học tập nhằm giải quyết những nhiệm vụ của môn toán.

Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực mà môn Toán có nhiều thuận lợi để phát triển cho người học qua việc tiếp nhận khái niệm, quy tắc toán học,...Đặc biệt, là khả năng huy động kiến thức toán học, phân tích, tìm tòi lời giải thông qua hoạt động giải toán. 
b) Năng lực tư duy toán học
Về cấu trúc tư duy toán học, các thành phần chủ yếu của tư duy toán học gồm:

Tư duy cụ thể; Tư duy trừu tượng; Tư duy trực giác; Tư duy hàm; Tư duy biện chứng; Tư duy sáng tạo.
c) Năng lực vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn

Việc rèn luyện cho học sinh ý thức liên hệ toán học với thực tiễn sẽ có tác dụng tích cực, góp phần phát triển một số thành tố trong cấu trúc năng lực toán học của HS. Các thành tố của năng lực vận dụng toán học vào thực tế gồm:

- Năng lực thu nhận thông tin toán học từ tình huống thực tiễn.
- Năng lực định hướng đến các yếu tố trung tâm của tình huống.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học.
- Năng lực xây dựng mô hình hóa toán học:

- Khả năng làm việc với mô hình toán học:

- Năng lực kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh mô hình.
2.2.2. Các giải pháp nhằm góp phần bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh trong dạy học Toán 7
2.2.2.1. Giải pháp 1: Bồi dưỡng năng lực học Toán cho học sinh qua dạy học môn Toán 7 theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. 

Nội dung giải pháp:
- Tạo tình huống gợi vấn đề thỏa mãn 3 điều kiện: vấn đề phải tồn tại; vấn đề phải gợi nhu cầu nhận thức của học sinh; vấn đề phải tạo niềm tin ở học sinh.

- Tăng cường sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh.

- Tạo điều kiện để học sinh hoạt động, khuyến khích các em trình bày cách hiểu của mình về một vấn đề nào đó.

- Lồng ghép vào bài học một số bài toán thực tế.

Tổ chức thực hiện giải pháp:

Sau đây là một số ví dụ trong dạy học Đại số 7 theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề toán học:

a) Quan sát để hình thành dự đoán

Ví dụ 1:  Dạy học về số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn 

GV tạo tình huống gợi vấn đề:

+ Yêu cầu HS quan sát mẫu số của hai nhóm phân số 

Nhóm 1: Các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn: 
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Nhóm 2: Các phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: 





[image: image21.wmf]145

;;

31114

-


+ Chú ý quan sát các phân số xem chúng có tối giản không ?. Mẫu số của các phân số này có là số dương không ? Tìm các ước nguyên tố của các mẫu số ?
+ Hãy dự đoán xem, khi nào một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, khi nào một phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ?

HS có thể tìm được câu trả lời:

+ Nếu một phân số tối giản có mẫu số dương, mà mẫu số chỉ có ước nguyên tố là 2; 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

+ Nếu một phân số tối giản có mẫu số dương, mà mẫu số có ước nguyên tố khác 2; 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ 2:  Dạy về Biểu thức đại số

GV tạo tình huống gợi vấn đề:

+ Quan sát các biểu thức: 2 + 3; 4 + 7 – 12; 
[image: image22.wmf]2

5

; 
[image: image23.wmf]23

4.53.71

+-

; 
[image: image24.wmf]2

2.(36)123

-+

 và so sánh với các biểu thức x + y; 
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. So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 nhóm biểu thức ?

HS có thể nhận xét được: 

Nhóm 1: gồm những biểu thức có chứa số, dấu các phép tính, dấu ngoặc

Nhóm 2: gồm những biểu thức chứa số, dấu các phép tính, dấu ngoặc

và có chứa chữ

GV gợi ý dẫn dắt hình thành khái niệm biểu thức đại số là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy 
thừa, còn có chứa các chữ (đại diện cho các số).

b) Lật ngược vấn đề:

Ví dụ 1:  Dạy học về Đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch

GV tạo tình huống gợi vấn đề:

+ Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận (nghịch) với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k (k là hằng số khác 0) thì đại lượng y có x tỉ lệ thuận (nghịch) với đại lượng x không ? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ?

GV gợi ý thêm:

+ Nếu x tỉ lệ thuận (nghịch) với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k thì x và y liên hệ với nhau theo công thức nào ?

+ Từ công thức đó hãy biểu diễn y theo x và nêu nhận xét ?

HS dựa vào công thức liên hệ giữa hai đại lượng x và y để tìm ra mối quan hệ giữa hai đại lượng và trả lời câu hỏi:

+ Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k (k là hằng số khác 0) thì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 
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+ Nếu đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k (k là hằng số khác 0) thì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k

Ví dụ 2:  Dạy về mặt phẳng tọa độ Oxy

GV tạo tình huống gợi vấn đề:

+ Mỗi cặp số (x0;y0) luôn xác định một điểm M trên mặt phẳng tọa độ. Vậy mỗi điểm M trên mặt phẳng tọa độ thì xác định một cặp số (x0;y0) như thế nào  ?

HS quan sát, suy nghĩ và nêu câu trả lời:

+ Từ M kẻ đường vuông góc với trục hoành tại x0, kẻ đường vuông góc với trục tung tại y0. Ta xác định cặp số (x0;y0) là tọa độ của M 

c) Vận dụng kiến thức cũ để tìm kiến thức mới:

Ví dụ : Để hình thành qui tắc cộng, trừ, hai số hữu tỉ GV có thể tiến hành như sau:

GV gợi tình huống có vấn đề

+ Ta đã biết khái niệm về số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q, vậy muốn 
cộng hoặc trừ hai số hữu tỉ thì ta tiến hành như thế nào ?

Giúp học sinh bộc lộ ý tưởng ban đầu:

GV: yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa số hữu tỉ 

HS: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
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GV: Vậy muốn cộng hoặc trừ hai số hữu tỉ thì ta tiến hành như thế nào ?

HS:  Cộng trừ hai số hữu tỉ chính là cộng, trừ hai phân số
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Có thể vận dụng tương tự khi hình thành qui tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.

d) Sử dụng các tình huống thực tiễn để hình thành kiến thức mới:

Ví dụ :  Dạy học về số trung bình cộng 

GV gợi tình huống có vấn đề:

+ Xét tình huống sau:

Điểm kiểm tra môn Toán của bạn An:

	Miệng
	15 phút
	1 tiết

	8
	6
	5
	7
	8
	6
	7



Điểm kiểm tra môn Toán của bạn Bình:

	Miệng
	15 phút
	1 tiết

	5
	9
	5
	6
	6
	9
	10


 + Muốn so sánh một cách tương đối chính xác về khả năng học Toán của hai bạn thông qua 2 bảng điểm số này, trong thực tế ta làm như thế nào ?

HS nêu nhận xét:

+ Không thể so sánh trực tiếp từng điểm số vì có lúc bạn An lớn điểm hơn Bình nhưng có lúc bạn Bình lớn điểm hơn An

+ Muốn so sánh ta cần tính điểm trung bình bộ môn Toán.

GV: nêu ý nghĩa và hình thành công thức tính số trung bình cộng.

2.2.2.2. Giải pháp 2. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá và khả năng huy động kiến thức cho học sinh thông qua phân tích, sửa chữa sai lầm trong giải bài tập Toán 7

Nội dung giải  pháp:
Giải pháp phân tích, sửa chữa sai lầm giúp bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá và khả năng huy động kiến thức. Người học phân tích những sai lầm thường gặp trong các dạng bài tập đã giải, sau đó tổng hợp, đánh giá tìm ra lỗi sai, từ đó nhớ lại huy động những kiến thức cũ có liên quan để sử dụng sửa chữa những sai lầm đó.

Tổ chức thực hiện giải  pháp:
Các ví dụ sử dụng trong nội dung này bám sát nội dung sách hướng dẫn. Ở mỗi ví dụ tôi sẽ trình bày cách làm của học sinh, phân tích lỗi sai cơ bản thường gặp phải, nguyên nhân sai lầm và bài giải đúng.

Ví dụ 1:  Thực hiện phép tính: 
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Bài làm của HS: 
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Phân tích sai lầm của HS: 

HS vận dụng sai tính chất trong việc tính nhanh.

Đề bài cho phép chia nhưng học sinh vận dụng tính chất của phép nhân

Do vậy, GV cần nhấn mạnh cho học sinh  m : a + m : b 
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m : (a + b) 

Chỉ sử dụng tính chất phân phối để tính nhanh trong trường hợp có thừa số chung

m.a + m.b = m(a + b)

Bài làm sau khi nhận thấy được chỗ sai và sửa lại:
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Ví dụ 2:  Tìm số hữu tỉ x biết rằng 
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Bài làm của HS: 
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Ta có 
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 nên x = 4 

Phân tích sai lầm của HS:

HS sai lầm khi không đặt điều kiện của x, nếu x = 0 thì rõ ràng giá trị này không phải là giá trị cần tìm. 

GV nên nhắc nhở để hình thành cho HS những khái niệm ban đầu về điều kiện xác định của một biểu thức đại số.

Bài làm sau khi nhận thấy được chỗ sai và sửa lại:
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Vì x nằm ở mẫu nên x
[image: image37.wmf]¹

0

Ta có 
[image: image38.wmf]352213

.13

45334

x

æöæöæö

=-++++=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

 nên x = 4 (Thỏa mãn điều kiện x
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2.2.2.3. Giải  pháp 3: Bồi dưỡng năng lực tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Nội dung giải  pháp:

Bài tập Toán 7 có nhiều dạng khác nhau đòi hỏi khả năng phân tích, định hướng cách giải. Do vậy, cần cung cấp cho học sinh các bước giải nhằm giúp người học thực hiện các hoạt động theo các trình tự được sắp xếp thành từng bước. 

Bước 1:  Phân tích bài toán để hiểu bài toán. Phân tích giả thiết và kết luận của bài toán: Đâu là ẩn, đâu là dữ kiện? Đâu là điều kiện. Điều kiện, dữ kiện này liên quan tới điều gì?.
Bước 2: Từ những yếu tố giả thiết đã được phân tích ở trên, kết hợp với các kiến thức liên quan giữa chúng. Những giả thiết có liên hệ gì với yêu cầu cần tìm,....kết nối các ý tưởng lại với nhau hình thành cách giải bài toán.

Bước 3: Sau khi có được ý tưởng định hình trong tư tưởng ta trình bày cách giải 
một cách tập trung và cẩn thận.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá lại cách giải, xem xét lại tính đúng đắn của đáp án cũng như của cả quá trình giải.

Trong các ví dụ sau đây, tôi sẽ trình bày cách giải một số bài toán theo 4 bước trên, nêu rõ lập luận theo từng bước, khả năng giải các bài toán tương tự theo hướng giải như ví dụ vừa làm. 

Tổ chức thực hiện giải pháp: 
Ví dụ 1:  Thực hiện các phép tính một cách hợp lí
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Giải

Tìm hiểu đề bài:

Đề bài yêu cầu tính nhanh giá trị của A. Đây là một biểu thức số có dạng phức tạp, do vậy để tính nhanh giá trị của biểu thức A ta chưa vội vàng nghĩ đến việc qui đồng mẫu số các phân số và thực hiện các phép cộng, trừ phân số theo từng bước để thu gọn.

Xây dựng chương trình giải:

Ta cần tìm một cách làm khác để có thể rút gọn A, chú ý so sánh 
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Chúng ta thấy được mối liên hệ giữa 2 yếu tố này khi đặt nhân tử chung:
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Nhận xét tương tự đối với 
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Do đó có thể tiến hành rút gọn A:

Trình bày bài giải:
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Kiểm tra lại bài giải và kết quả:

Ví dụ 2:  Tìm x; y; z biết: 
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 và 2x + 3y – z = 0,984

Tìm hiểu đề bài:

Đây là bài toán dạng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, nhưng giả thiết bài toán lại cho 2x + 3y – z = 0,984. Do vậy không thể áp dụng ngay tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm x; y; z

Xây dựng chương trình giải:

Nhận xét thấy biểu thức 2x + 3y – z = 0,984 có 2x và 3y nên ta có thể áp dụng tính chất của phép nhân để làm xuất hiện 2x và 3y, sau đó áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm x; y; z

Trình bày bài giải:

Ta có: 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Kiểm tra lại bài giải và kết quả:

Ta có thể áp dụng phương pháp này giải các bài toán tương tự như:

Tìm x; y; z biết: 
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 và 4x -  3y + 5z = 72
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 và 2x -  3y + 5z = 26

2.2.2.4. Giải  pháp 4. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo, tư duy linh hoạt, nhạy bén cho học sinh thông qua việc giải bài tập Toán 7 bằng nhiều cách khác nhau

Nội dung giải  pháp:
Giải pháp này bồi dưỡng năng lực sáng tạo, tính linh hoạt, nhạy bén cho học sinh thông qua việc xem xét và giải các bài tập Toán 7, đặc biệt là trong phân môn Đại số theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đó giải pháp còn bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức lý thuyết vận dụng vào giải các bài tập. 

Giải bài tập bằng nhiều cách khác nhau không những phát huy khả năng sáng tạo, chủ động của học sinh mà còn tạo tâm lí thoải mái cho người học, hạn chế được sự áp đặt kiến thức, đảm bảo nội dung đổi mới PPDH.

Tổ chức thực hiện các giải  pháp

Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức 
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Giải:
Cách 1: Tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc
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Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp
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Ví dụ 2:  Cho tỉ lệ thức 
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Đây là dạng toán chứng minh cơ bản về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Có 
nhiều cách giải khác nhau cho bài toán. 

Cách 1: Sử dụng tính chất nhân chéo

Ta có 
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Vậy ta có 
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Cách 2: Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Hoán vị trung tỉ của tỉ lệ thức 
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 Hoán vị trung tỉ của tỉ lệ thức 
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Cách 3: Sử dụng phương pháp định nghĩa

Đặt 
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Vậy ta có 
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Cách 4: Sử dụng phương pháp khác

Hoán vị trung tỉ và ngoại tỉ của tỉ lệ thức 
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Cộng vào hai vế của đẳng thức trên với 1 ta có 
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Vậy ta có 
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2.2.2.5. Giải pháp 5:  Bồi dưỡng kĩ năng vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn thông qua giải một số bài tập Đại số 7 liên quan đến thực tế

Nội dung giải  pháp:
Việc giải các bài toán có nội dung thực tế thường được tiến hành qua các bước:

Bước 1: Chuyển bài toán thực tế về dạng ngôn ngữ thích hợp với lí thuyết toán học dùng để giải (lập mô hình toán học của bài toán).

Bước 2: Giải bài toán trong khuôn khổ của lí thuyết toán học.

Bước 3: Chuyển kết quả lời giải toán học về ngôn ngữ của lĩnh vực thực tế 

Trong thực tế dạy học toán hiện nay, việc vận dụng các kiến thức toán học để giải quyết các tình huống trong  thực tiễn cuộc sống chưa được quan tâm đúng mức. Học sinh chủ yếu nghĩ rằng học kiến thức toán chỉ để giải toán mà 
không có kĩ năng sử dụng các kiến thức đó để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Do vậy, sử dụng các thí dụ thực tiễn trong giảng dạy sẽ giúp hoạt động dạy học trở nên sinh động, thực tế hơn, học sinh hiểu rõ các định nghĩa và các qui luật và định lý.  Các bài toán thực tiễn còn giúp các bài giảng trở nên thu hút học sinh và đưa lớp học đến gần cuộc sống chung quanh hơn. 

Dạy học gắn với các nội dung thực tiễn ngoài việc bồi dưỡng khả năng vận dụng kiến thức còn giúp HS tư duy tích cực và sáng tạo hơn.

Tổ chức thực hiện các giải  pháp:
Ví dụ 1:  Inch là đơn vị đo chiều dài thuộc hệ thống đo lường của Anh, Mỹ. 

1 in 
[image: image86.wmf]»

2,54 cm. 

Tivi 21 in là tivi có đường chéo màn hình bằng 21 in. Hỏi tivi 23 in, 29 in, 32 in có đường chéo dài bao nhiêu cm ? 

Bài giải:

Độ dài đường chéo màn hình tivi 23 in 
[image: image87.wmf]»

 58 cm

Độ dài đường chéo màn hình tivi 29 in 
[image: image88.wmf]»

 73 cm

Độ dài đường chéo màn hình tivi 32 in 
[image: image89.wmf]»

 81 cm

Ví dụ 2:  Để làm muối ớt Tây Ninh, người ta sử dụng ba nguyên liệu chính là muối, ớt và tôm khô theo tỉ lệ 5 : 2 : 4. Tính khối lượng mỗi nguyên liệu cần dùng biết cần sản xuất 33kg muối ớt ?

Bài giải:

Gọi khối lượng muối, ớt và tôm khô cần dùng lần lượt là: x, y, z (x, y, z > 0)

Vì khối lượng muối, ớt và tôm khô tỉ lệ 5 : 2 : 4 nên 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image91.wmf]33

3

52452411

15;6;12

xyzxyz

xyz

++

=====

++

Þ===


Vậy cần 15 kg muối, 6kg ớt và 12kg tôm khô
*) Để thực hiện được các giải pháp trên đòi hỏi mỗi giáo viên phải nghiên cứu kĩ bài giảng, với mỗi phần của bài phải vạch ra được những năng lực nào cần được hình thành và phát triển sao cho phù hợp với đối tượng học sinh. Sau đây là một vài ví dụ điển hình:

BÀI 4: ĐA THỨC ( Sách hướng dẫn/ 53)
	Đơn vị kiến thức
	Định hướng phát triển năng lực cho HS

	Đa thức

	a. Khái niệm
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	1) 
	b. Ví dụ
	- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	2) 
	c. Chú ý
	- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực suy luận

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	Thu gọn đa thức
	Ví dụ 
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	3) 
	Các bước thu gọn đa thức
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	4) 
	Ví dụ áp dụng
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

- Năng lực quản lí, lãnh đạo

	Bậc của đa thức
	a. Khái niệm
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	5) 
	b. Ví dụ
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý

	6) 
	c. Chú ý
	- Năng lực tính toán và suy luận

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự giải quyết vấn đề

- Năng lực quan sát, năng lực tập trung chú ý


Bài 5:  ĐỊNH LÍ  (SHD/122)
	Đơn vị kiến thức
	Định hướng phát triển năng lực cho HS

	1. Định lí
	      - Năng lực ngôn ngữ  

      - Năng lực giải quyết vấn đề
 v   - Năng lực tư duy logic. 


	2. Chứng minh định lí
	N   - Năng lực thẩm mỹ, 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
      -  Năng lực tư duy logic. 



2.3. Thời gian thực hiện: 

Sáng kiến này được áp dụng trong năm học 2018 - 2019 đã đem lại những kết quả rất khả quan. 

2.4. Quy trình thực hiện:

- Khảo sát chất lượng 

- Đánh giá khảo sát

- Các giải pháp thực hiện
3. Những kết quả đạt được :
Sau khi thực hiện sáng kiến này tôi tiến hành kiểm tra các em với đề bài như sau: ( 65/66 học sinh, 1 học sinh đã chuyển học xã khác)
Câu 1. (2đ) Viết các biểu thức đại số biểu thị: 

a) Tổng quãng đường đi được của bạn Nam biết bạn Nam đi bộ trong x phút với vận tốc 7km/h và đi môtô trong 30 phút với vận tốc y km/h

b) Số tiền mua 2 thùng táo và 3 thùng nho biết táo giá x đồng 1 kg; nho giá y đồng 1 kg; mỗi thùng táo có 10 kg táo, mỗi thùng nho có 12 kg nho

Câu 2. (4đ) Cho hai đa thức 
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a) Tính C = A + B; D = A – B

b) Tính giá trị của biểu thức C khi x = 0; y = 2015

Câu 3. (4đ) Cho đa thức 
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a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức N

b) Chứng tỏ đa thức N không có nghiệm.

Mục đích:

Câu 1: Đánh giá khả năng suy luận và kĩ năng vận dụng kiến thức toán để toán 
học hóa các tình huống thực tế. Kiểm tra kiến thức về biểu thức đại số.

Câu 2: Đánh giá khả năng vận dụng các qui tắc để cộng, trừ đa thức, cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Kiểm tra khả năng tính toán giá trị của một phép tính.

Câu 3: Kiểm tra kỹ năng thu gọn đa thức, vận dụng khái niệm để tìm bậc của đa thức đồng thời đánh giá khả năng suy luận của HS để chứng tỏ một đa thức không có nghiệm.

Kết quả đạt được: (65/66 HS)
	Điểm
	Khảo sát đầu năm
	Cuối năm học 2016-2017

	
	Số HS
	%
	Số HS
	%

	Giỏi
	3
	4,5 %
	7
	 10,8 %

	Khá
	18
	27,3 %
	22
	33,8%

	Trung bình
	25
	37,9%
	21
	32,3%

	Yếu- kém
	20
	30,3 %
	15
	23,1 %


Sau quá trình thực nghiệm, tôi thấy được sự thay đổi trong hoạt động học tập toán của các em. Thái độ học tập và hợp tác với giáo viên tích cực hơn, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. HS tự tin và tích cực trong giải bài tập. 

Trong quá trình học tập, thông qua hướng dẫn, tổ chức của giáo viên, học sinh được giáo viên rèn luyện năng lực phân tích, tổng hợp, huy động kiến thức và các thao tác tư duy. Các khả năng liên quan đến năng lực toán học này được bồi dưỡng và phát triển rõ rệt. Đặc biệt, học sinh hình thành khả năng tư duy sáng tạo nhìn nhận bài toán dưới nhiều dạng khác nhau từ đó có nhiều cách giải khác nhau đối với một bài toán. Đó cũng chính là điều mà người thực hiện mong muốn đem lại cho học sinh thông qua sáng kiến này.
Phần III: KẾT LUẬN

1. Hiệu quả mang lại khi thực hiện đề tài

Sáng kiến được áp dụng thực tế qua năm học 2018 - 2019 rất hiệu quả được BGH ủng hộ, nhiều đồng nghiệp hưởng ứng, chất lượng môn toán 7 được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua điểm các bài kiểm tra và các tiết học trên lớp, những học sinh trước kia sợ học toán giờ đã tự tin hơn và yêu thích môn học này, đó là món quà ý nghĩa nhất mà các em dành cho tôi.
2. Ý nghĩa, dự đoán những vấn đề sẽ nảy sinh, những kiến nghị (nếu có)

2.1. Ý nghĩa:

Sáng kiến đã đưa ra 5 giải pháp sư phạm, trong đó có 1 giải pháp về tổ chức dạy học lí thuyết và 4 giải pháp bồi dưỡng năng lực toán học của học sinh khi giải bài tập. Mỗi giải pháp dựa trên nội dung chương trình SGK hiện hành và một số bài tập tham khảo nhằm bồi dưỡng và phát triển năng lực toán học cho học sinh.
Ngoài ra, sáng kiến đã trình bày thực trạng dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh ở trường THCS. Qua thống kê kết quả thực nghiệm và sử dụng phương pháp kiểm định  đã khẳng định tính đúng đắn của các giải pháp sư phạm đề ra. 

Sáng kiến có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên hay những người có quan tâm đến toán nhằm bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học Toán 7.

2.2. Những kiến nghị:

2.2.1:  Đối với các cấp lãnh đạo
+ Phòng Giáo dục & Đào tạo cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đều đặn, toàn diện và thực tế hơn. Tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy.

+ Cấp tài liệu tham khảo, tạp chí cần thực hiện thường xuyên .

+ Phòng Giáo dục & Đào tạo cần tiếp tục duy trì kì thi chọn học sinh mở rộng cho khối 7 để tạo nguồn nhưng phải có hướng chỉ đạo cho các trường có hình thức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong kì thi chọn đội tuyển mở rộng. Được như vậy thì phong trào thi đua dạy và học của huyện nhà sẽ ngày càng được phát triển và không ngừng nâng cao.

2.2.2:  Đối với cán bộ giáo viên trong nhà trường.

+ Bản thân mỗi giáo viên phải nỗ lực tìm tòi, phân loại và phát triển các dạng bài tập, đồng thời tích cực học hỏi đồng nghiệp để tích luỹ thêm dần về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

+ Đọc, nghiên cứu các tài liệu để thu nhận các phương pháp truyền thụ kiến 
thức cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng.

+ Phải thường xuyên kiểm tra kĩ năng giải bài tập của học sinh thông qua nhiều hình thức, kiểm tra bài cũ, giải bài tập vận dụng, kiểm tra vở bài tập của học sinh, giao thêm các bài tập tham khảo, …

Đây chỉ là những kinh nghiệm ban đầu của cá nhân tôi, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện sáng kiến, song không thể tránh được những thiếu sót về kiến thức khoa học cũng như cách trình bày. Vì vậy tôi mong nhận được sự đóng góp, quan tâm của các đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến này được hoàn thiện hơn.

                                                                   Ngày 10 tháng 05 năm 2020
                                                           NGƯỜI VIẾT                   

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của hội đồng thẩm định:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Điểm:.................                                                                         

      Xếp loại: ..................                                                                         

                                                          Thay mặt hội đồng thẩm định 

                                                                    (Ký tên, đóng dấu)

2. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của hội đồng thẩm định :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Điểm:.................                                                                         

      Xếp loại: ..................                                                                         
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